
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A2 10A1 10A4 S1 11A7 11A3 11A6 11A7 S1 11A2 11A6 S1 11A10

S2 10A1 11A2 11A5 S2 11A6 11A3 11A7 11A7 S2 11A9 11A1 S2 11A3

S3 11A4 10A4 11A2 S3 11A3 11A3 11A7 11A3 S3 11A4 11A8 S3 11A1

S4 11A5 11A4 10A1 S4 11A3 11A6 11A6 11A3 S4 11A7 11A5 S4 11A4

S5 11A2 11A2 S5 11A6 11A6 S5 11A3 11A10 S5 11A2

C1 11A4 11A4 10A4 C1 11A7 C1 C1

C2 11A5 10A1 10A4 10A1 C2 11A7 C2 C2

C3 11A2 11A5 C3 11A6 C3 C3

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A1 10A3 10A2 S1 11A5 S1 11A9 S1 10A3 11A3 10A5 11A4 11A8 11A3

S2 11A3 10A2 10A5 S2 11A3 11A5 S2 11A6 11A9 S2 10A3 10A5 11A4 11A4 11A8 11A3

S3 10A3 10A5 11A1 S3 11A4 11A10 S3 11A9 11A10 S3 10A6 10A3 11A8 11A8 11A3 10A3

S4 10A5 10A2 11A3 10A3 S4 11A7 11A8 S4 11A10 11A6 S4 11A3 10A6 10A7 10A7 10A7

S5 11A1 11A1 S5 11A9 11A2 11A5 S5 11A10 11A6 S5 10A6 11A4 10A3

C1 11A3 10A2 11A1 11A3 C1 11A1 C1 11A9 11A10 11A6 C1 10A5 10A7 10A3 10A3 10A6

C2 10A3 10A5 10A3 10A5 C2 11A6 C2 11A9 11A6 11A10 C2 11A8 10A7 11A4 10A5 11A4

C3 10A2 11A1 C3 C3 C3 10A6 11A3 10A5 11A8

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A4 10A6 10A7 S1 11A1 S1 11A9 11A5 S1 10A5

S2 11A4 10A6 10A7 S2 11A2 11A2 S2 11A9 11A5 S2 10A7 10A5

S3 10A6 11A5 10A6 S3 11A1 11A7 11A2 S3 11A9 S3 10A7 10A6

S4 11A4 10A7 11A5 11A4 S4 11A7 11A1 11A7 11A2 S4 S4 10A6

S5 11A5 11A5 S5 11A1 11A7 S5 11A9 S5

C1 11A4 10A7 11A5 C1 11A2 11A1 C1 C1

C2 10A6 10A7 10A6 10A7 C2 11A1 11A2 C2 C2

C3 11A5 11A5 11A4 11A4 C3 11A7 11A7 C3 C3

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1 11A9 11A8 S1 10A5 10A7 10A4 S1 11A4 11A1 10A6 11A4 10A5

S2 10A5 10A4 10A3 S2 11A9 11A8 S2 10A3 10A3 10A6 S2 11A4 11A1 10A6 11A4

S3 10A1 10A4 10A1 10A1 S3 S3 10A4 10A7 S3 11A1 10A5 10A5 10A7 11A4

S4 10A3 10A3 10A4 10A5 S4 S4 10A2 10A2 10A5 S4 10A7 10A5 11A4 11A1 11A1

S5 10A2 S5 S5 10A6 S5 10A7 11A4

C1 10A4 10A4 10A1 10A5 10A1 C1 11A2 11A10 11A5 11A3 11A7 C1 10A1 C1 10A6 10A6 10A6 10A5

C2 10A5 10A2 10A2 10A2 10A3 C2 11A2 11A10 11A5 11A3 11A7 C2 10A1 C2 10A7 11A1 11A4 11A1

C3 10A4 10A2 10A3 10A5 C3 11A1 11A4 11A6 C3 C3 11A4 10A5 10A7

C4 C4 11A1 11A4 11A6 C4 C4

C5 C5 C5 C5
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- Tên giáo viên    : Lưu Thị Loan - Văn - Tên giáo viên    : Mạnh Duy Hưng - TD - Tên giáo viên    : Ngô Thị Thu Thủy - HĐTN - Tên giáo viên    : Nguyễn Đình Huy - Toán

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 11A4

- Số tiết dạy         : 26 - Số tiết dạy         : 20 - Số tiết dạy         : 14 - Số tiết dạy         : 32

Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14

(Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022)

- Số tiết dạy         : 26 - Số tiết dạy         : 18 - Số tiết dạy         : 6 - Số tiết dạy         : 6
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(Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022)

- Tên giáo viên    : Lê Thị Lam - Văn - Tên giáo viên    : Lê Thị Thanh Minh - AV - Tên giáo viên    : Lê Thị Thu - Tin - Tên giáo viên    : Lê Trẩn - GDTC

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 11A9 - Chủ nhiệm        :
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Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14

- Chủ nhiệm        : 11A1 - Chủ nhiệm        : 11A5 - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 10A3

- Số tiết dạy         : 25 - Số tiết dạy         : 12 - Số tiết dạy         : 15 - Số tiết dạy         : 40
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TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14

(Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022)

- Tên giáo viên    : Dương Thị Ngọc Trâm - Hóa - Tên giáo viên    : Hồ MInh Tú - CN - Tên giáo viên    : Lê Thị Hà - Lý - Tên giáo viên    : Lê Thị Hoa - AV
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Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

- Tên giáo viên    : Bùi Thị Bích Vân - Hóa - Tên giáo viên    : Đỗ Văn Tiến - Toán - Tên giáo viên    : Đỗ Xuân Hải - Sử - Tên giáo viên    : Dương Ngọc Phượng - GDCD

- Chủ nhiệm        : 11A2 - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        :

- Số tiết dạy         : 23 - Số tiết dạy         : 21 - Số tiết dạy         : 10 - Số tiết dạy         : 5

Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14

(Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022)



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A1 11A1 S1 11A8 11A8 11A10 11A10 S1 11A10 11A10 11A9 S1 11A3 11A2 11A3 10A3 11A3

S2 11A3 11A1 11A2 S2 11A8 11A8 11A10 11A8 S2 11A8 11A10 11A10 S2 11A7 10A1 11A7 11A4

S3 11A3 11A4 S3 11A10 11A9 S3 11A6 11A9 11A6 S3 11A2 11A6 10A4 10A2

S4 11A1 11A4 S4 11A9 11A9 S4 11A8 11A7 S4 10A1 11A10 11A8 10A3 10A4

S5 11A4 S5 11A9 11A9 S5 11A8 S5 11A6 11A10

C1 11A3 11A3 11A1 C1 11A10 11A9 11A8 C1 11A9 11A10 11A7 11A9 C1 10A7 10A6 10A7 11A4 10A2

C2 11A3 11A4 11A2 C2 11A10 11A9 C2 11A7 11A10 11A7 11A6 C2 11A1 10A4 10A6 11A8 10A4

C3 11A2 11A2 11A4 11A2 C3 11A8 11A10 C3 11A8 11A6 C3 11A3 11A1

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A1 11A2 11A2 S1 11A4 11A9 S1 11A5 S1 10A5 10A6 11A6 11A9 11A4

S2 11A1 11A2 11A1 S2 11A1 11A6 11A2 S2 11A6 S2 11A10 10A5 11A9

S3 11A2 11A1 11A1 S3 11A8 11A3 11A10 S3 11A10 S3 11A5 11A5 10A6 10A5

S4 11A2 11A3 11A3 S4 11A7 11A5 S4 11A9 11A8 S4 10A7 11A6

S5 11A3 11A3 11A3 S5 S5 11A7 S5 10A5

C1 11A2 11A2 C1 C1 C1 11A8 11A8 10A5

C2 11A3 11A1 C2 C2 C2 11A4 10A5

C3 11A3 11A1 C3 C3 C3 10A5 11A10 10A7

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10A3 10A4 11A2 S1 11A7 S1 11A8 10A2 10A4 11A5 10A3 11A8 S1 10A1

S2 10A7 10A6 10A3 S2 11A6 S2 10A2 11A5 10A2 11A7 10A4 11A5 S2 10A1

S3 10A7 11A4 10A4 S3 11A5 S3 11A7 11A8 10A1 10A3 11A7 S3

S4 10A4 11A1 10A6 S4 S4 10A3 10A1 10A1 10A2 S4

S5 10A6 10A7 11A3 S5 S5 11A8 S5

C1 C1 11A8 C1 11A5 10A3 11A7 10A2 10A3 C1 10A2

C2 C2 11A9 C2 11A5 10A1 11A7 10A1 11A8 C2 10A2

C3 C3 C3 11A8 11A8 C3 10A3 10A4

C4 C4 C4 C4 10A3 10A4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10A2 11A5 11A10 10A1 10A1 10A2 S1 11A6 10A7 S1 10A4 11A6 11A7 11A7 S1

S2 11A5 10A2 11A10 11A6 10A1 S2 10A5 S2 11A10 11A7 11A9 S2

S3 10A4 10A2 11A6 11A9 11A5 S3 10A2 10A5 10A2 S3 11A10 11A7 11A6 11A9 11A8 11A6 S3

S4 11A6 10A1 11A9 10A2 11A10 11A9 S4 10A6 10A6 10A1 S4 11A8 11A9 11A6 11A10 11A8 11A10 S4

S5 11A9 11A9 11A10 11A5 10A2 S5 10A7 10A1 11A6 S5 11A8 11A10 11A7 10A4 S5

C1 11A6 10A1 10A4 11A9 10A4 C1 C1 11A7 11A6 11A6 11A6 11A8 C1 11A1 11A4

C2 11A6 11A6 11A5 10A2 C2 C2 11A9 11A8 11A8 11A10 11A9 C2 11A3 11A2

C3 11A10 10A4 10A4 11A5 11A10 C3 C3 11A9 11A7 11A10 11A9 C3 11A9 11A7

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5
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- Chủ nhiệm        : 10A2 - Chủ nhiệm        : 11A6 - Chủ nhiệm        : 10A4 - Chủ nhiệm        :

- Số tiết dạy         : 41 - Số tiết dạy         : 12 - Số tiết dạy         : 37 - Số tiết dạy         : 6
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TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14

(Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022)

- Tên giáo viên    : Phạm Thị Hải Yến - AV - Tên giáo viên    : Phạm Thị Luận - GDCD - Tên giáo viên    : Trần Thị Hải Yến - Văn - Tên giáo viên    : Trần Thị Nương - QP
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Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

- Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Xuân Hương - Địa - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Hùng - GDCD - Tên giáo viên    : Ninh Văn Quyển - Lý - Tên giáo viên    : Phạm Thị Bích - GDTC

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 11A8 - Chủ nhiệm        :

- Số tiết dạy         : 15 - Số tiết dạy         : 5 - Số tiết dạy         : 34 - Số tiết dạy         : 8

Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14

(Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022)

- Số tiết dạy         : 21 - Số tiết dạy         : 10 - Số tiết dạy         : 6 - Số tiết dạy         : 23
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(Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022)

- Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hải Vân - Văn - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hiếu - HN - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Vân - Địa - Tên giáo viên    : Nguyễn Thi Thanh Nga - Sinh

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 10A5
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Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 11A10 - Chủ nhiệm        : 11A3

- Số tiết dạy         : 20 - Số tiết dạy         : 21 - Số tiết dạy         : 22 - Số tiết dạy         : 32
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TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14

(Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022)

- Tên giáo viên    : Nguyễn Kim Hậu - Tên giáo viên    : Nguyễn Minh Đinh - Toán - Tên giáo viên    : Nguyễn Tân Anh - Hóa - Tên giáo viên    : Nguyễn Thanh Trọng - Tin

Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10A6 10A2 10A5 10A6 10A6 S1 11A7 S1 10A1 10A4 10A1 10A2 11A5 10A3 S1 10A7 10A7

S2 10A6 10A7 10A4 10A7 10A4 S2 S2 10A4 10A4 10A1 10A2 10A2 S2 10A7 10A6

S3 10A7 10A7 10A6 10A1 S3 11A7 S3 10A3 10A1 11A2 11A2 10A3 10A2 S3

S4 10A5 10A4 10A5 10A2 10A4 S4 11A1 11A2 S4 11A2 11A5 11A2 11A5 10A3 11A2 S4

S5 10A1 10A2 10A6 S5 11A1 11A7 11A7 S5 11A5 10A1 10A1 S5 10A7

C1 10A1 10A7 C1 11A2 C1 10A3 11A5 10A2 11A5 C1 10A5

C2 10A3 10A7 10A6 C2 11A3 C2 10A4 11A2 10A4 10A3 11A5 C2 10A6

C3 10A3 10A6 10A3 C3 11A3 C3 10A1 11A2 10A1 10A2 C3 10A5

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10A7 11A6

S2 10A3 10A1

S3 10A5 10A2 11A5

S4 10A4 11A10 10A6

S5 11A8

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14

(Từ 05/12/2022)

- Tên giáo viên    : Từ THị Bích Loan - QP

- Chủ nhiệm        :

- Số tiết dạy         : 11
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- Số tiết dạy         : 30 - Số tiết dạy         : 10 - Số tiết dạy         : 39 - Số tiết dạy         : 8
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(Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022) (Từ 05/12/2022)

- Tên giáo viên    : Trần Thị Thắm - Sử - Tên giáo viên    : Trần Thị Thủy Hoa - Sinh - Tên giáo viên    : Trần Thị Trâm Anh - Toán - Tên giáo viên    : Trịnh Thị Nhung-CN

- Chủ nhiệm        : 10A6 - Chủ nhiệm        : 11A7 - Chủ nhiệm        : 10A1 - Chủ nhiệm        : 10A7

Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14 TKB HK1 2022-2023-từ tuần 14


